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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐẠI HỌC

LỊCH THI VÉT ĐỢT THÁNG 08/2018

GHI CHÚ: - Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.

MÃ MH TÊN MÔN HỌC SL NGÀY THI GIỜ
THI PHÒNG THỜI

LƯỢNG HÌNH THỨC THI  KHOA 

102018 THCN tạo dáng 3 3 20/08/2018 8:00 A705 120 Làm bài trên máy tinh  MTCN 
103029 THCN nội thất 5 5 20/08/2018 8:00 A705 120 Làm bài trên máy tinh  MTCN 
001029 Phát âm 2 1 20/08/2018 10:45 C312 120 Vấn đáp  NN 
001048 Tiếng Anh văn phòng 1 20/08/2018 11:00 C313 180 UDBH để giải quyết TH  NN 
102030 THCN tạo dáng 6 1 20/08/2018 13:30 A705 120 Làm bài trên máy tinh  MTCN 
103027 THCN - Nội thất 3 5 20/08/2018 13:30 A705 120 Làm bài trên máy tinh  MTCN 
001090 Giao tiếp thương mại 2 14 20/08/2018 14:00 B210 180 Vấn đáp  NN 
001027 Kỹ năng tổng hợp 2 8 20/08/2018 15:00 B210 180 Vấn đáp  NN 
002022 Nói 2 (T) 1 20/8/2018 8:00 B302 240 Vấn đáp  NN 
002023 Nói 3 (T) 1 20/8/2018 8:00 B302 240 Vấn đáp  NN 
002024 Nói 4 2 20/8/2018 8:00 B302 240 Vấn đáp  NN 
002025 Nói 5 (T) 6 20/8/2018 8:00 B302 240 Vấn đáp  NN 
002026 Nói 6 6 20/8/2018 8:00 B302 240 Vấn đáp  NN 
001042 Giáo học pháp 2 2 20/8/2018 10:00 C313 240 Thuyết trình  NN 
001002 Anh văn 2 6 21/08/2018 8:00 C302 65 Trắc nghiệm  NN 
001021 Viết 2 1 21/08/2018 8:00 C305 75 TB,LL chứng minh  NN 
001039 Văn học Anh - Mỹ 4 21/08/2018 8:00 C305 60 TB,LL chứng minh  NN 
002210 Kỹ năng tổng hợp 2(T) 4 21/08/2018 8:00 C305 75 TN,BT trả lời câu hỏi  NN 
002228 Đọc 2(T) 4 21/08/2018 8:00 C305 75 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
002236 Viết ứng dụng 2 7 21/08/2018 8:00 C305 75 TB,LL chứng minh  NN 
003002 Pháp văn 2 9 21/08/2018 8:00 C305 60 TN,BT trả lời câu hỏi  NN 
103003 THCN nội thất 7 7 21/08/2018 8:00 A705 120 Làm bài trên máy tinh  MTCN 
201008 Kế toán Mỹ 2 21/08/2018 8:00 C307 75 Trắc nghiệm và tự luận  KT 
202003 Kiểm toán nội bộ 1 21/08/2018 8:00 C307 75 TN, BT&TL câu hỏi  KT 
302047 Lịch sử Việt Nam 7 21/08/2018 8:00 C307 60 Trắc nghiệm XHNV
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302049 Tôn giáo 2 21/08/2018 8:00 C307 60 Tự luận, trắc nghiệm XHNV
302056 Cơ sở ngôn ngữ 1 21/08/2018 8:00 C307 60 TB, LL, CM XHNV

303019 Tâm lý du khách 9 21/08/2018 8:00 C307 60 Tự luận XHNV
303032 Văn hóa ứng xử Nhật Bản 2 21/08/2018 8:00 C307 60 Tự luận, trắc nghiệm XHNV
303034 Các loại hình nghệ thuật Việt Nam 3 21/08/2018 8:00 C307 60 Tự luận XHNV

304017 Công tác xã hội với người khuyết tật 1 21/08/2018 8:00 C307 60 Tự luận XHNV
304025 Quản lý stress với nhân viên xã hội 1 21/08/2018 8:00 C307 60 Tự luận XHNV
401008 Vật liệu điện 1 21/08/2018 8:00 C307 75 Tự luận DT
401020 Vận hành nhà máy & Hệ thống điện 2 21/08/2018 8:00 C307 75 Tự luận DT
402006 Kỹ thuật vi xử lý 1 21/08/2018 8:00 C307 75 Tự luận & TN DT
403004 Kỹ thuật đo điện - điện tử 1 21/08/2018 8:00 C307 75 Tự luận & TN DT
503002 Lập trình C 6 21/08/2018 8:00 C307 90 Bài tập nhỏ CNTT
503031 Quản trị mạng 2 21/08/2018 8:00 C307 60 Trắc nghiệm CNTT
504015 Bảo đảm chất lượng phần mềm 1 21/08/2018 8:00 C307 60 Trắc nghiệm CNTT
602005 Hóa đại cương A 5 21/08/2018 8:00 C307 70 Trắc nghiệm KHUD
602012 Công nghệ hoá học 5 21/08/2018 8:00 C608 60 TN kết hợp BT, TLCH KHUD
603004 Sinh học tế bào 5 21/08/2018 8:00 C608 60 Trắc nghiệm KHUD
603016 Sinh học chức năng thực vật 1 21/08/2018 8:00 C608 60 Trắc nghiệm KHUD
603020 Kỹ thuật di truyền 10 21/08/2018 8:00 C608 60 Trắc nghiệm KHUD
604012 Các phương pháp và vật liệu xử lý khí thải,bụi 8 21/08/2018 8:00 C608 60 UDBH để giải quyết TH KHUD
803015 Quy hoạch san nền tiêu thủy 4 21/08/2018 8:00 C608 90 TB, LL, CM KTCT
900008 Công nghệ kim loại 1 21/08/2018 8:00 C608 60 Trắc nghiệm BHLD
901001 Đại cương cấp thoát nước 2 21/08/2018 8:00 C608 60 Trắc nghiệm BHLD
901024 Tự động hóa cấp thoát nước 4 21/08/2018 8:00 C608 60 Bài tập nhỏ BHLD
902001 KT xử lý CTR & nước thải 2 21/08/2018 8:00 C609 60 Trắc nghiệm BHLD
902030 Kiểm toán môi trường 3 21/08/2018 8:00 C609 60 Bài tập tình huống BHLD
903006 Y học lao động và bệnh nghề nghiệp 2 21/08/2018 8:00 C609 60 Trắc nghiệm BHLD
903024 Thực hành đo đạc môi trường lao động 5 21/08/2018 8:00 C609 60 Bài tập tình huống BHLD
903032 Đánh giá rủi ro điều kiện lao động 1 21/08/2018 8:00 C609 60 Trắc nghiệm BHLD
C01018 Toán T3 4 21/08/2018 8:00 C609 90 TB, LL, CM TTK
C01019 Quy hoạch tuyến tính 7 21/08/2018 8:00 C609 90 TB, LL, CM TTK
C01020 Xác suất thống kê 7 21/08/2018 8:00 C609 90 TB, LL, CM TTK
C01023 Giải tích phức 4 21/08/2018 8:00 C609 90 TB, LL, CM TTK
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001017 Đọc 2 3 21/08/2018 10:00 C304 60 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
001019 Đọc 4 2 21/08/2018 10:00 C304 60 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
001023 Viết 4 4 21/08/2018 10:00 C304 75 TB,LL chứng minh  NN 
001030 Dịch 1 1 21/08/2018 10:00 C304 60 Bài tập nhỏ  NN 
201012 Kế toán tài chính A4 1 21/08/2018 10:00 C304 75 Tự luận  KT 
201016 Kế toán tài chính B 1 21/08/2018 10:00 C304 90 TN, BT&TL câu hỏi  KT 
201020 Kế toán chi phí (QTKD) 1 21/08/2018 10:00 C304 90 TN, BT&TL câu hỏi  KT 
201023 Kế toán chi phí A (CĐ - ĐH) 1 21/08/2018 10:00 C304 75 Tự luận  KT 
201024 Kế toán thuế 1 21/08/2018 10:00 C304 75 Tự luận  KT 
202001 Kiểm toán đại cương 1 21/08/2018 10:00 C304 75 TN, BT&TL câu hỏi  KT 
302033 Nhập môn công tác xã hội 4 21/08/2018 10:00 C403 60 Tự luận XHNV
302052 Khảo cổ học đại cương 3 21/08/2018 10:00 C403 60 Tự luận XHNV

303025 Các vùng văn hóa Việt Nam 3 21/08/2018 10:00 C403 60 Trắc nghiệm XHNV
303028 Lễ tân ngoại giao 3 21/08/2018 10:00 C403 60 Tự luận XHNV
303029 Kỹ năng hoạt náo 2 21/08/2018 10:00 C403 60 Tự luận XHNV
403001 Lý thuyết điều khiển tự động 1 3 21/08/2018 10:00 C403 75 Tự luận DT
403003 Tự động hóa (BHLĐ) 3 21/08/2018 10:00 C403 60 Bài tập nhỏ BHLD
403028 Mạng truyền thông công nghiệp 6 21/08/2018 10:00 C606 75 Trắc nghiệm DT
403055 Mạng truyền thông công nghiệp 1 21/08/2018 10:00 C606 75 Trắc nghiệm DT
504008 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 21/08/2018 10:00 C606 90 Bài tập nhỏ CNTT
601004 Vật lý đại cương B1 7 21/08/2018 10:00 C606 75 Trắc nghiệm KHUD
603001 Nhập môn CNSH 2 21/08/2018 10:00 C606 60 Trắc nghiệm KHUD
603014 Vi sinh (CNSH) 4 21/08/2018 10:00 C606 60 Trắc nghiệm KHUD
604005 Công nghệ sản xuất các chất vô cơ 5 21/08/2018 10:00 C606 60 TN kết hợp BT, TLCH KHUD
701013 Luật du lịch 3 21/08/2018 10:00 C606 75 Tự luận  LUAT 
801012 Thiết kế đường giao thông 1 21/08/2018 10:00 C606 60 Bài tập nhỏ KTCT
803008 Lịch sử kiến trúc phương Tây 2 21/08/2018 10:00 C606 90 TB, LL, CM KTCT
901008 Công trình thu nước - Bơm và trạm bơm 3 21/08/2018 10:00 C606 60 Bài tập nhỏ BHLD
901017 Kinh tế cấp thoát nước 1 21/08/2018 10:00 C606 60 Bài tập tình huống BHLD
902007 Công nghệ môi trường đại cương 1 21/08/2018 10:00 C606 60 Bài tập tình huống BHLD
902023 Tự động hóa công nghệ môi trường 1 21/08/2018 10:00 C606 60 TB,LL,MC BHLD
903026 Thực hành sơ cấp cứu 3 21/08/2018 10:00 C606 60 Bài tập tình huống BHLD
903031 Kỹ thuật đo lường 1 21/08/2018 10:00 C606 60 Bài tập nhỏ BHLD
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C01002 Toán cao cấp A2 4 21/08/2018 10:00 C606 90 TB, LL, CM TTK
C01006 Toán cao cấp B1 2 21/08/2018 10:00 C606 90 TB, LL, CM TTK
C01016 Toán T1 3 21/08/2018 10:00 C606 90 TB, LL, CM TTK
101018 Tin học chuyên đề đồ họa 2 21/08/2018 13:30 A705 120 Làm bài trên máy tinh  MTCN 
103028 THCN nội thất 4 9 21/08/2018 13:30 A705 120 Làm bài trên máy tinh  MTCN 
201011 Tin học ứng dụng trong kế toán 1 21/08/2018 13:30 A705 60 Làm bài trên máy tinh  KT 
302046 Tin học chuyên ngành 2 21/08/2018 13:30 A705 60 Làm bài trên máy tinh XHNV
503014 Tin học văn phòng 1 21/08/2018 13:30 A705 90 Làm bài trên máy tinh CNTT
503017 Matlab và ứng dụng 1 21/08/2018 13:30 A705 60 Làm bài trên máy tinh TTK
504021 Môi trường lập trình trực quan 5 21/08/2018 13:30 A705 90 Làm bài trên máy tinh CNTT
603022 Công nghệ sinh học động vật 2 21/08/2018 13:30 C305 60 Trắc nghiệm KHUD
801026 Tin học trong tính toán kết cấu 1 21/08/2018 13:30 A705 90 Làm bài trên máy tinh KTCT
903017 Quản trị MT doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn 1 21/08/2018 13:30 C305 60 Trắc nghiệm BHLD
DD102 An toàn điện 1 21/08/2018 13:30 C305 75 Tự luận DT
001007 Marketing 1 21/08/2018 15:30 C301 60 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
002217 Nghe 3 (T) 4 21/08/2018 15:30 C312 5'+CD+10' TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
302031 Môi trường và phát triển 2 21/08/2018 15:30 C301 60 Tự luận XHNV

303035 Văn hóa ẩm thực 2 21/08/2018 15:30 C301 60 Tự luận XHNV
401002 Mạch điện 2 4 21/08/2018 15:30 C301 75 Tự luận DT
503006 Hệ điều hành 1 21/08/2018 15:30 C301 60 Trắc nghiệm CNTT
503028 Tin học đại cương 1 21/08/2018 15:30 C301 60 Trắc nghiệm CNTT
504017 Ngôn ngữ lập trình 1 21/08/2018 15:30 C301 90 Bài tập nhỏ CNTT
504023 An toàn bảo mật TT 1 21/08/2018 15:30 C301 60 Trắc nghiệm CNTT
601002 Vật lý đại cương A2 3 21/08/2018 15:30 C301 75 Trắc nghiệm KHUD
602002 Hóa đại cương B1 1 21/08/2018 15:30 C301 70 Trắc nghiệm KHUD
604018 Nhập môn CNVL nano 7 21/08/2018 15:30 C301 60 TB,LL,CM KHUD
605005 Kỹ thuật sản xuất sợi hóa học 1 21/08/2018 15:30 C301 NHĐ TN kết hợp BT, TLCH KHUD
607012 Kỹ thuật an toàn lao động PTN và sản xuất hóa chất 1 21/08/2018 15:30 C301 70 Trắc nghiệm KHUD
800024 Sức bền vật liệu B 1 21/08/2018 15:30 C301 90 Bài tập nhỏ KTCT
B01002 Các NVNH thương mại 1 21/08/2018 15:30 C301 60 TB,LL,CM  QTKD 
C01003 Toán cao cấp A3 4 21/08/2018 15:30 C301 90 TB, LL, CM TTK
C01008 Toán cao cấp B3 5 21/08/2018 15:30 C301 90 TB, LL, CM TTK
001011 Nghe 4 9 22/08/2018 8:00 C206 5'+CD+10' TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
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100016 Giải phẫu học 2 22/08/2018 8:00 C608 60 Bài tập nhỏ  MTCN 
100017 Khoa học màu sắc 3 22/08/2018 8:00 C608 180 Vẽ trên giấy  MTCN 
401043 QL mạng điện & hệ thống thông tin, liên lạc 5 22/08/2018 8:00 C608 75 Tự luận & TN DT
603036 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học 3 22/08/2018 8:00 C608 60 TB,LL,CM KHUD
701012 Quản lý công nghiệp 4 22/08/2018 8:00 C608 75 TB,LL,CM  QTKD 
C01001 Toán cao cấp A1 3 22/08/2018 8:00 C608 90 TB, LL, CM TTK
C01007 Toán cao cấp B2 4 22/08/2018 8:00 C608 90 TB, LL, CM TTK
401028 Kỹ thuật chiếu sáng 1 22/08/2018 10:00 C309 75 Trắc nghiệm DT
401030 Khí cụ điện hạ áp 1 22/08/2018 10:00 C309 75 Trắc nghiệm DT
602001 Hóa đại cương A1 3 22/08/2018 10:00 C309 70 Trắc nghiệm KHUD
001037 Nhập môn văn học Anh 10 22/08/2018 13:30 C301 60 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
100019 Nguyên lý thị giác 2 22/08/2018 13:30 C301 180 Vẽ trên giấy  MTCN 
C01102 Kinh tế lượng 11 22/08/2018 13:30 C301 90 TB, LL, CM TTK
001004 Anh văn 4 33 24/08/2018 8:00 B210 65 Trắc nghiệm  NN 
001024 Ngữ pháp 1 1 24/08/2018 8:00 B308 60 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
402001 Điện tử 1 4 24/08/2018 8:00 B308 75 Tự luận & TN DT
603006 Hóa sinh đại cương 17 24/08/2018 8:00 B308 60 Trắc nghiệm KHUD
603044 Vi sinh (KTHH) 19 24/08/2018 8:00 B308 60 Trắc nghiệm KHUD
702010 Quản trị chất lượng 38 24/08/2018 8:00 B201 75 TB,LL,CM  QTKD 
800015 Thủy văn cầu cống 12 24/08/2018 8:00 B401 90 Bài tập nhỏ KTCT
900002 Phân tích hệ thống 7 24/08/2018 8:00 B401 60 Bài tập nhỏ BHLD
902004 Độc tố học 16 24/08/2018 8:00 B401 60 Trắc nghiệm BHLD
902024 Thủy lực môi trường 1 24/08/2018 8:00 B401 60 Trắc nghiệm BHLD
903004 Cơ sở khoa học BHLĐ 1 24/08/2018 8:00 B401 60 TB,LL,MC BHLD
001005 Anh văn 5 33 24/08/2018 10:00 B210 65 Trắc nghiệm  NN 
001049 Dịch thương mại 13 24/08/2018 10:00 B201 60 Bài tập nhỏ  NN 
002002 Trung văn 2 11 24/08/2018 10:00 B201 75 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
002213 Kỹ năng tổng hợp 5 (T) 13 24/08/2018 10:00 B201 75 TN,BT trả lời câu hỏi  NN 
002218 Nghe 4 (T) 18 24/08/2018 10:00 C205 5'+CD+10' TN, BT trả lời câu hỏi  NN 

303007 Văn hóa Đông Tây 6 24/08/2018 10:00 C201 60 Trắc nghiệm XHNV
401017 Cung cấp điện xí nghiệp (BHLĐ) 4 24/08/2018 10:00 C201 60 Bài tập nhỏ BHLD
402003 Cơ sở mạch điện tử 6 24/08/2018 10:00 C201 75 Tự luận & TN DT
503004 Mạng máy tính 1 24/08/2018 10:00 C201 60 Trắc nghiệm CNTT
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505049 Bảo mật mạng 1 24/08/2018 10:00 C201 60 Trắc nghiệm CNTT
602043 Kỹ thuật phản ứng và xúc tác 8 24/08/2018 10:00 C201 90 TB,LL,CM KHUD
603017 Công nghệ sinh học thực vật 1 24/08/2018 10:00 C201 60 Trắc nghiệm KHUD
603018 Công nghệ Protein và Enzyme 12 24/08/2018 10:00 C201 60 Trắc nghiệm KHUD
603034 Công nghệ nuôi cấy mô và chọn giống 1 24/08/2018 10:00 C201 60 UDBH để giải quyết TH KHUD
603046 CNSX hóa chất bằng phương pháp sinh học 18 24/08/2018 10:00 B308 60 TB,LL,CM KHUD
604006 Kỹ thuật tổng hợp vật liệu vô cơ 1 24/08/2018 10:00 B308 NHĐ Trắc nghiệm KHUD
605002 Hóa học và hóa lý Polymer 1 24/08/2018 10:00 B308 NHĐ TN kết hợp BT, TLCH KHUD
606004 Các phương pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại 1 24/08/2018 10:00 B308 90 Trắc nghiệm KHUD
702001 Nguyên lý quản trị (Việt) 1 24/08/2018 10:00 B308 75 TB,LL,CM  QTKD 
702009 Quản trị & điều hành sản xuất 11 24/08/2018 10:00 B308 75 TB,LL,CM  QTKD 
706016 Quản trị chuỗi cung ứng 1 24/08/2018 10:00 B308 75 TB,LL,CM  QTKD 
800025 Cơ học ứng dụng 11 24/08/2018 10:00 B308 90 Bài tập nhỏ KTCT
900001 ISO 14000 14 24/08/2018 10:00 B401 60 Trắc nghiệm BHLD
901012 Thủy lực cấp thoát nước 6 24/08/2018 10:00 B308 60 Trắc nghiệm BHLD
902027 Độc tố môi trường 1 24/08/2018 10:00 B308 60 Trắc nghiệm BHLD
902028 Bảo tồn đa dạng sinh học 1 24/08/2018 10:00 B308 60 Trắc nghiệm BHLD
903005 Kỹ thuật an toàn cơ khí 1 24/08/2018 10:00 B308 60 UDBH để giải quyết TH BHLD
903023 Quản lý BHLĐ 6 24/08/2018 10:00 B401 60 UDBH để giải quyết TH BHLD
C01004 Toán cao cấp A4 13 24/08/2018 10:00 B401 90 TB, LL, CM TTK
C01010 Toán cao cấp C2 7 24/08/2018 10:00 B401 90 TB, LL, CM TTK
001001 Anh văn 1 7 24/08/2018 13:30 C309 65 Trắc nghiệm  NN 
001006 Anh văn 6 31 24/08/2018 13:30 C301 65 Trắc nghiệm  NN 
001020 Viết 1 2 24/08/2018 13:30 C307 75 TB,LL chứng minh  NN 
002007 Chuyên đề thư pháp 1 24/08/2018 13:30 C307 75 Viết thư pháp  NN 
002214 Kỹ năng tổng hợp 6 (T) 4 24/08/2018 13:30 C307 75 TN,BT trả lời câu hỏi  NN 
002230 Đọc 4 (T) 11 24/08/2018 13:30 C307 75 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
003004 Pháp văn 4 6 24/08/2018 13:30 C307 60 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
201007 Kế toán chi phí A 6 24/08/2018 13:30 C307 90 TN, BT&TL câu hỏi  KT 
401004 Lý thuyết trường 9 24/08/2018 13:30 C307 75 Tự luận DT
401019 Nhà máy điện  & Trạm biến áp 1 24/08/2018 13:30 C307 75 Tự luận & TN DT
402005 Kỹ thuật số 5 24/08/2018 13:30 C307 75 Tự luận & TN DT
504010 Phân tích và thiết kế giải thuật 2 24/08/2018 13:30 C311 90 Bài tập nhỏ CNTT
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603011 Hóa học trong công nghệ sinh học 11 24/08/2018 13:30 C311 70 Trắc nghiệm KHUD
603031 Công nghệ sinh học trong sản xuất rau quả sạch 2 24/08/2018 13:30 C311 60 TB,LL,CM KHUD
603047 CNSH trong y học 3 24/08/2018 13:30 C311 60 TB,LL,CM KHUD
603049 Phương pháp thống kê sinh học và sinh tin học 2 24/08/2018 13:30 C311 60 TB,LL,CM KHUD
604011 Công nghệ sản xuất các oxyt kim loại 3 24/08/2018 13:30 C311 NHĐ TB,LL,CM KHUD
604013 Các phương pháp và vật liệu xử lý nước ô nhiễm 10 24/08/2018 13:30 C311 60 UDBH để giải quyết TH KHUD
606003 Công nghệ sản xuất hóa chất hữu cơ 3 24/08/2018 13:30 C311 60 TB,LL,CM KHUD
606011 Hóa hương liệu và kỹ thuật sản xuất hương liệu tổng hợp 2 24/08/2018 13:30 C311 60 Trắc nghiệm KHUD
607011 Quá trình & TB cơ học 10 24/08/2018 13:30 C402 90 TB,LL,CM KHUD
801019 Phương pháp phần tử hữu hạn 2 24/08/2018 13:30 C402 90 Bài tập nhỏ KTCT
802025 TK công trình giao thông đô thị 3 24/08/2018 13:30 C402 90 Bài tập nhỏ KTCT
902003 Sản xuất sạch hơn 11 24/08/2018 13:30 C311 60 Bài tập tình huống BHLD
902015 Thông gió và cấp nhiệt 2 24/08/2018 13:30 C401 60 Bài tập nhỏ BHLD
903012 Kỹ thuật xử lý môi trường lao động 9 24/08/2018 13:30 C401 60 UDBH để giải quyết TH BHLD
903018 An toàn thiết bị chịu áp lực 1 24/08/2018 13:30 C401 60 Thiết kế và GT BHLD
903028 Các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến ATVSLĐ 8 24/08/2018 13:30 C401 60 Trắc nghiệm BHLD
B02006 Lập & thẩm định dự án 1 24/08/2018 13:30 C401 60 TB,LL,CM  QTKD 
C01009 Toán cao cấp C1 7 24/08/2018 13:30 C401 90 TB, LL, CM TTK
E01007 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 9 24/08/2018 13:30 C401 75 Tự luận  LUAT 
001003 Anh văn 3 26 24/08/2018 15:30 C301 65 Trắc nghiệm  NN 
001038 Nhập môn văn học Mỹ 5 24/08/2018 15:30 C307 60 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
001041 Giáo học pháp 1 2 24/08/2018 15:30 C307 60 TB,LL chứng minh  NN 
002004 Trung văn 4 2 24/08/2018 15:30 C307 75 TN, BT trả lời câu hỏi  NN 
002212 Kỹ năng tổng hợp 4 (T) 8 24/08/2018 15:30 C307 75 TN,BT trả lời câu hỏi  NN 
002235 Viết ứng dụng 1 7 24/08/2018 15:30 C307 75 TB,LL chứng minh  NN 
201006 Kế toán quản trị A 7 24/08/2018 15:30 C307 90 TN, BT&TL câu hỏi  KT 
302063 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 24/08/2018 15:30 C307 60 Tự luận XHNV
401014 Ngắn mạch trong lưới điện 1 24/08/2018 15:30 C307 75 Tự luận & TN DT
401018 Lưới điện truyền tải và phân phối 1 24/08/2018 15:30 C307 75 Tự luận & TN DT
401023 Kỹ thuật điện lạnh 1 24/08/2018 15:30 C307 75 Trắc nghiệm DT
401042 Mạng lưới điện & HT thông tin liên lạc 9 24/08/2018 15:30 C307 75 Tự luận & TN DT
503008 Chuyên đề mạng 2 24/08/2018 15:30 C311 60 Trắc nghiệm CNTT
601005 Vật lý đại cương B2 10 24/08/2018 15:30 C311 75 Trắc nghiệm KHUD



Trang 8/

603029 Các phương pháp hóa sinh hiện đại CNSH 2 24/08/2018 15:30 C311 60 Trắc nghiệm KHUD
604003 Giản đồ pha 9 24/08/2018 15:30 C311 90 Bài tập nhỏ KHUD

604022 Các phương pháp nghiên cứu và phân tích cấu trúc vật liệu 
vô cơ 1 24/08/2018 15:30 C311 60 TB,LL,CM KHUD

606009 Tổng hợp và ứng dụng nguyên liệu , vật liệu hữu cơ tái sinh 7 24/08/2018 15:30 C311 90 TB,LL,CM KHUD
802007 Thiết kế đường ô tô 1 1 24/08/2018 15:30 C311 60 Bài tập nhỏ KTCT
803003 Thiết bị kỹ thuật công trình 3 24/08/2018 15:30 C311 90 TB, LL, CM KTCT
901014 Xử lý nước thải 5 24/08/2018 15:30 C309 60 Bài tập tình huống BHLD
902026 Quá trình công nghệ môi trường 1 24/08/2018 15:30 C309 60 Bài tập tình huống BHLD
903013 Thực hành an toàn điện 6 24/08/2018 15:30 C309 60 Bài tập nhỏ BHLD
903022 Thanh kiểm tra BHLĐ 7 24/08/2018 15:30 C309 60 Bải tập tình huống BHLD
903035 Thiết lập thủ tục quy trình OHS-MS 1 24/08/2018 15:30 C311 60 Bài tập tình huống BHLD
B01001 Tài chính tiền tệ (QT-KT) 1 24/08/2018 15:30 C311 60 TB,LL,CM  QTKD 
B01008 Thanh toán quốc tế 4 24/08/2018 15:30 C309 60 TB,LL,CM  QTKD 
B02003 Thị trường chứng khoán 1 24/08/2018 15:30 C309 60 TB,LL,CM  QTKD 
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